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PHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO GÒ VẤP Lớp: 02DH15A1,C1 Chuyên ngành: Thiết kế đồ họa

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 2223360130 Ngyễn Ngọc Phương Anh 28/01/2004 Nữ 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

2 2223360213 Nguyễn Tấn Bình 30/10/2006 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

3 2223360086 Lê Chí Cường 21/03/2003 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

4 2223240061 Nguyễn Phúc Bảo Châu 02/07/2003 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

5 2223360219 Nguyễn Ngọc Minh Châu 20/10/2007 Nữ 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

6 2223360029 Ninh Thị Dịu 20/04/1992 Nữ 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

7 2223360176 Huỳnh Ngọc Đạt 23/05/2007 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

8 2223360184 Trần Khang Hào 05/04/2006 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

9 2223360150 Phạm Đức Hiếu 22/12/2007 Nữ 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

10 2223360185 Vũ Huy Hoàng 14/04/2006 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

11 2223360088 Bui Gia Huy 22/04/2003 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

12 2223360215 Đỗ Phước Hưng 07/02/2004 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

13 2223360193 Trần Thái Kim 26/10/2007 Nữ 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

14 2223360103 Trần Vương Khánh 10/08/2007 Nữ 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

15 2223360167 Trương Trung Khánh 01/09/2007 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

16 2223360179 Trịnh Huy Khánh 14/09/2006 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

17 2223360216 Hứa Nguyễn Đăng Khoa 01/01/2006 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

18 2223360076 Lê Đình Ngọc 13/08/2001 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

19 2223240008 Võ Nguyễn Hạnh Nguyên 17/10/2000 Nữ 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

20 2223360042 Đặng Xuân Nhật 10/11/2001 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

21 2223360182 Lê Ngọc Yến Nhi 11/09/2007 Nữ 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

22 2223360251 Nguyễn Võ Uyển Nhi 15/05/2004 Nữ 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

23 2223360023 Phạm Nguyễn Minh Nhựt 29/12/2006 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

24 2223360240 Nguyễn Thiên Phước 09/10/2007 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

25 2223360104 Vũ Minh Sang 06/12/2006 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

26 2223360074 Phan Nhật Sơn 18/11/2002 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

27 2223360242 Tô Nguyễn Trường Sơn 08/06/2007 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

28 2223360055 Trương Tấn Tài 29/01/2003 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

29 2223360062 Nguyễn Đức Tài 12/12/2002 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

30 2223240009 Trần Anh Tuấn 19/11/1996 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

31 2223180003 Trần Quang Tuyến 31/01/1990 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

32 2223360217 Nguyễn Thiện Hoàn Thành 05/03/2003 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

33 2223360161 Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm 09/11/2007 Nữ 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

34 2223360195 Bui Lê Ngọc Trâm 02/05/2007 Nữ 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa

35 2223360089 Vũ Hoàng Thiên Trí 20/07/2003 Nam 02DH15A1,C1 Thiết kế đồ họa
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